
         UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Số:         /SKHCN-CN                             Bình Định, ngày     tháng 11 năm 2024 

 

 

 

Kính gửi: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin,  

                                        Ban Cơ yếu Chính phủ 

 Nhằm tăng cường áp dụng chứng thư số phục vụ công tác chuyên môn và 

đẩy mạnh việc chuyển đổi số tại Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định; các đơn 

vị trực thuộc Sở. Sở đã tổng hợp thông tin cấp chứng thư số của công chức, viên 

chức của Sở và các đơn vị trực thuộc, cụ thể như sau: 

  1. Thông tin người tiếp nhận chứng thư số (thiết bị lưu khóa bí mật): 

          - Họ và tên: Nguyễn Tiến Nhựt 

          - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 052082002159…Ngày cấp: 22/04/2021 

           - Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội 

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng 

- Số điện thoại di động: 0914243820 

- Địa chỉ thư điện tử công vụ: nhutnt@skhcn.binhdinh.gov.vn 

- Địa chỉ tiếp nhận: 208 Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định. 

2. Số lượng đăng ký: 56 (Phụ lục gửi kèm theo công văn) 

Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định kính gửi Cục Chứng thực số và 

Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ quan tâm, cấp chứng thư số./. 
 

Nơi nhận:                  
- Như trên; 

- Lưu: VT, CN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Nguyễn Hữu Hà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V/v đề nghị cấp chứng thư  

số cho cá nhân (token)  



DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG THƯ SỐ 

 

TT 
Họ và 

tên 

Ngày 

sinh 

Số CCCD/Hộ chiếu; 

Ngày cấp, nơi cấp 
Địa chỉ thư điện tử công vụ (1) 

Tên cơ quan, tổ 

chức công tác 

Tỉnh/Thành 

phố (2) 

Chức 

vụ 

Số điện thoại 

di động 

Số hiệu 

chứng thư 

số cũ (nếu 

có) 

Token 

1.  
Tạ Thị 

Mỹ Dung 
15/07/1973 

052173002164; 

22/4/2021;  

Cục CS 

QLHCVTTXH 

dungttm@skhcn.binhdinh.gov.vn 

 

Sở Khoa học và 

Công nghệ Bình 

Định 

Bình Định Văn thư 0378175409   

2.  

Đỗ Thị 

Trà 

Giang 

01/01/1994 

052194001503; 

22/4/2021;  

Cục CS 

QLHCVTTXH 

giangdtt@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Sở Khoa học và 

Công nghệ Bình 

Định 

Bình Định 
Chuyên 

viên 
0935436369   

3.  

Đặng Thị 

Phương 

Mai 

18/01/1984 

044184004758; 

15/7/2024;  

Cục CS 

QLHCVTTXH 

maidtp@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Sở Khoa học và 

Công nghệ Bình 

Định 

Bình Định 
Chuyên 

viên 
0934972407   

4.  

Võ Lý 

Nguyên 

Bảo 

13/04/1990 

046090008360; 

01/9/2021;  

Cục CS 

QLHCVTTXH 

baovln@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Sở Khoa học và 

Công nghệ Bình 

Định 

Bình Định 
Chuyên 

viên 
0982848197   

5.  
Tô Trần 

Thủy Vân 
27/07/1989 

052189002469; 

22/4/2021;  

Cục CS 

QLHCVTTXH 

vanttt@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Sở Khoa học và 

Công nghệ Bình 

Định 

Bình Định 
Chuyên 

viên 
0772439489   



6.  

Hồ Thị 

Thùy 

Trinh 

19/04/1990 

052190002783; 

22/4/2021;  

Cục CS 

QLHCVTTXH 

trinhhtt@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Sở Khoa học và 

Công nghệ Bình 

Định 

Bình Định 
Chuyên 

viên 
0906714609   

7.  

Hoàng 

Thị Bích 

Thạch 

16/04/1983 

052183003807; 

14/4/2023;  

Cục CS 

QLHCVTTXH 

thachhtb@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Sở Khoa học và 

Công nghệ Bình 

Định 

Bình Định 
Chuyên 

viên 
0966887700   

8.  
Lê Quốc 

Hiệp 
20/04/1986 

052086000146; 

15/10/2024;  

Cục CS 

QLHCVTTXH 

hieplq@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Sở Khoa học và 

Công nghệ Bình 

Định 

Bình Định 
Thanh tra 

viên 
0907144445   

9.  

Đặng 

Thanh 

Tâm 

10/02/1984 

052084002312; 

28/10/2022;  

Cục CS 

QLHCVTTXH 

tamdt@skhcn.đinhinh.gov.vn 

Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất 

lượng Bình Định 

Bình Định 
Chuyên 

viên 
0962969865   

10.  

Nguyễn 

Văn 

Công 

19/4/1968 

052068002421; 

22/04/2021;  

Cục CS 

QLHCVTTXH 

 

congnv@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất 

lượng Bình Định 

Bình Định 
Kiểm 

định viên 
0905016847   

11.  
Phan Thị 

Ánh Thu 
01/01/1981 

052181002945; 

17/4/2021;  

Cục CS 

QLHCVTTXH 

 

thupta@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất 

lượng Bình Định 

Bình Định 
Phụ trách 

kế toán 
0905897969   



12.  
Lưu Tân 

Sinh 
25/12/1990 

052090001843; 

22/04/2021;  

Cục CS 

QLHCVTTXH 

sinhlt@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất 

lượng Bình Định 

Bình Định Văn thư 0971467799   

13.  

Trần 

Quốc 

Trường 

20/07/1980 

052080002073; 

22/04/2021;  

Cục CS 

QLHCVTTXH 

truongtq@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất 

lượng Bình Định 

Bình Định 
Trưởng 

phòng 
0986212849   

14.  
Đỗ Thị 

Xuyên 
20/5/1988 

052188002726; 

17/04/2021;  

Cục CS 

QLHCVTTXH 

xuyendt@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất 

lượng Bình Định 

Bình Định 
Chuyên 

viên 
0932415012   

15.  
Bùi Thị 

Lệ Thu 
26/01/1982 

052182002438; 

22/04/2021;  

Cục CS 

QLHCVTTXH 

thubtl@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất 

lượng Bình Định 

Bình Định 
Chuyên 

viên 
0909475269   

16.  
Nguyễn 

Thị Lệ 
14/03/1986 

052186013276; 

11/8/2021; 

Cục CS 

QLHCVTTXH 

lent@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất 

lượng Bình Định 

Bình Định 
Chuyên 

viên 
0772036679   

17.  

Phạm Thị 

Hồng 

Hoa 

18/10/1977 

052177002386; 

22/04/2021; 

Cục CS 

QLHCVTTXH 

hoapth@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Trung tâm Thông 

tin - Ứng dụng 

KH&CN Bình 

Định 

Bình Định 
Phụ trách 

phòng 
0382245850   



18.  
Nguyễn 

Mỹ Hạnh 
20/8/1991 

052191013514; 

26/3/2022;  

Cục CS 

QLHCVTTXH 

hanhnm@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Trung tâm Thông 

tin - Ứng dụng 

KH&CN Bình 

Định 

Bình Định 
Nhân 

viên 
0935384367   

19.  

Trương 

Thị Yến 

Nhi 

30/10/1992 

052192020786; 

11/8/2021; 

Cục CS 

QLHCVTTXH 

nhitty@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Trung tâm Thông 

tin - Ứng dụng 

KH&CN Bình 

Định 

Bình Định 
Nhân 

viên 
0905884749   

20.  

Nguyễn 

Quang 

Tân 

13/03/1980 

052080002081; 

22/04/2021; 

Cục CS 

QLHCVTTXH 

tannq@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Trung tâm Thông 

tin - Ứng dụng 

KH&CN Bình 

Định 

Bình Định 
Phụ trách 

phòng 
0983537469   

21.  
Thái Thị 

Hồng Hà 
30/10/1976 

052176008473; 

13/08/2021;  

Cục CS 

QLHCVTTXH 

hatth@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Trung tâm Thông 

tin - Ứng dụng 

KH&CN Bình 

Định 

Bình Định 
Nhân 

viên 

 

0915883486 
  

22.  

Trần 

Đình 

Khoa 

20/09/1980 

052080018401; 

12/6/2022;  

Cục CS 

QLHCVTTXH 

khoatd@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Trung tâm Thông 

tin - Ứng dụng 

KH&CN Bình 

Định 

Bình Định 
Nhân 

viên 
0905120768   

23.  

Trần 

Ngọc 

Hiệu 

19/6/1985 

052085002134; 

18/04/2021; 

Cục CS 

QLHCVTTXH 

hieutn@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Trung tâm Thông 

tin - Ứng dụng 

KH&CN Bình 

Định 

Bình Định 
Phụ trách 

phòng 
0935422358   



24.  
Huỳnh 

Minh Tú 
15/10/1981 

052081001912; 

22/04/2021; 

Cục CS 

QLHCVTTXH 

tuhm@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Trung tâm Thông 

tin - Ứng dụng 

KH&CN Bình 

Định 

Bình Định 
Nhân 

viên 
0935271327   

25.  
Lê Hồng 

Linh 
16/2/1988 

052088001788; 

22/04/2021;  

Cục CS 

QLHCVTTXH 

linhlh@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Trung tâm Thông 

tin - Ứng dụng 

KH&CN Bình 

Định 

Bình Định 
Nhân 

viên 
0972978679   

26.  
Trần Văn 

Thành 
10/07/1983 

052083019172; 

22/9/2021; 

Cục CS 

QLHCVTTXH 

thanhtv@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Trung tâm Thông 

tin - Ứng dụng 

KH&CN Bình 

Định 

Bình Định 
Phụ trách 

phòng 
0935765756   

27.  

Đỗ Thị 

Ngọc 

Hoa 

30/05/1980 

052180003146; 

28/04/2021; 

Cục CS 

QLHCVTTXH 

hoadtn@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Trung tâm Thông 

tin - Ứng dụng 

KH&CN Bình 

Định 

Bình Định 
Nhân 

viên 
0986606626   

28.  

Cao 

Hoàng 

Trình 

02/3/1987 

052087001860; 

22/04/2021;  

Cục CS 

QLHCVTTXH 

trinhch@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Trung tâm Thông 

tin - Ứng dụng 

KH&CN Bình 

Định 

Bình Định 
Phụ trách 

trạm 
0934958796   

29.  
Nguyễn 

Thị Dung 
9/6/1988 

052188002777; 

22/04/2021; 

Cục CS 

QLHCVTTXH 

dungnt@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Trung tâm Thông 

tin - Ứng dụng 

KH&CN Bình 

Định 

Bình Định 
Nhân 

viên 
0978380427   



30.  

Châu 

Phan Kim 

Diệu 

10/9/1988 

052188002728; 

22/04/2021;  

Cục CS 

QLHCVTTXH 

dieucpk@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Trung tâm Thông 

tin - Ứng dụng 

KH&CN Bình 

Định 

Bình Định 
Nhân 

viên 
0914253577   

31.  

Nguyễn 

Hùng 

Cường 

01/01/1992 

052092001716; 

22/04/2021;  

Cục CS 

QLHCVTTXH 

cuongnh@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Trung tâm Thông 

tin - Ứng dụng 

KH&CN Bình 

Định 

Bình Định 
Nhân 

viên 
0793640345   

32.  

Đỗ Thị 

Thanh 

Nhạn 

09/01/1990 

052190002787; 

17/04/2021;  

Cục CS 

QLHCVTTXH 

nhandtt@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Trung tâm Khám 

phá khoa học và 

Đổi mới sáng tạo 

Quy Nhơn 

 

Bình Định 
Phụ trách 

phòng 
0968871239 

 

 

 

 

 

 

 

33.  

Phạm Thị 

Minh 

Phúc 

16/11/1989 

052189002468; 

22/4/2021; Cục CS 

QLHCVTTXH 
phucptm@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Trung tâm Khám 

phá khoa học và 

Đổi mới sáng tạo 

Quy Nhơn 

Bình Định 
Kế  

toán 
0823452282   

34.  
Nguyễn 

Thị Liên 
20/8/ 1995 

038195040463; 

26/9/2022;  

Cục CS 

QLHCVTTXH 

liennt@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Trung tâm Khám 

phá khoa học và 

Đổi mới sáng tạo 

Quy Nhơn 

Bình Định 
Nhân 

viên 
0962929512   



35.  

Nguyễn 

Thị Thu 

Thảo 

15/11/1995 

052195017669; 

17/6/2022;  
Cục CS 

QLHCVTTXH  

thaontt@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Trung tâm Khám 

phá khoa học và 

Đổi mới sáng tạo 

Quy Nhơn 

Bình Định Văn thư 0978381044   

36.  

Võ Thị 

Mỹ 

Hoàng 

10/11/1992 

052192014496; 

11/08/2021;Cục CS 

QLHCVTTXH  
hoangvtm@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Trung tâm Khám 

phá khoa học và 

Đổi mới sáng tạo 

Quy Nhơn 

Bình Định 
Nhân 

viên 
0972018753   

37.  
Nguyễn 

Văn Sơn 
24/10/1989 

058089001251; 

22/04/2021;  
Cục CS 

QLHCVTTXH 

sonnv@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Trung tâm Khám 

phá khoa học và 

Đổi mới sáng tạo 

Quy Nhơn 

Bình Định 
Nhân 

viên 
0976167964   

38.  
Lê Thành 

Trung 
03/12/1996 

052096003720; 
18/09/2021; 

Cục CS 

QLHCVTTXH 

trung lt@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Trung tâm Khám 

phá khoa học và 

Đổi mới sáng tạo 

Quy Nhơn 

Bình Định 
Nhân 

viên 
0965532707   

39.  

Nguyễn 

Văn 

Dũng 

25/02/1979 

052093016793; 
20/6/2023; 

Cục CS 

QLHCVTTXH 

dungnv@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Trung tâm Khám 

phá khoa học và 

Đổi mới sáng tạo 

Quy Nhơn 

Bình Định 
Nhân 

viên 
0905301597   



40.  
Võ Lê 

Minh 
09/10/1993 

052093016793; 

22/07/2022; Cục CS 

QLHCVTTXH 
minhvl@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Trung tâm Khám 

phá khoa học và 

Đổi mới sáng tạo 

Quy Nhơn 

Bình Định 
Nhân 

viên 
0395714724   

41.  

Trần 

Hoàng 

Bảo Hiếu 

02/01/1996 

052096000304; 
29/3/2021; 

Cục CS 

QLHCVTTXH 

hieuthb@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Trung tâm Khám 

phá khoa học và 

Đổi mới sáng tạo 

Quy Nhơn 

Bình Định 
Nhân 

viên 
0353014078   

42.  

Phùng 

Thị Yến 

Nhi 

27/02/1993 

052193001825; 
22/4/2021; 

Cục CS 

QLHCVTTXH 

nhipty@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Trung tâm Khám 

phá khoa học và 

Đổi mới sáng tạo 

Quy Nhơn 

Bình Định 
Nhân 

viên 
0935278369   

43.  
Nguyễn 

Văn Tuệ 
21/9/1996 

064096006057; 

10/5/2021;  
Cục CS 

QLHCVTTXH 

tuenv@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Trung tâm Khám 

phá khoa học và 

Đổi mới sáng tạo 

Quy Nhơn 

Bình Định 
Nhân 

viên 
0388374757   

44.  

Nguyễn 

Trương 

Mỹ 

Duyên 

13/01/1998 

056198006389; 
05/7/2021; 

Cục CS 

QLHCVTTXH 
 

duyenntm@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Trung tâm Khám 

phá khoa học và 

Đổi mới sáng tạo 

Quy Nhơn 

Bình Định 
Nhân 

viên 
0982.295.810   



45.  
Lê Uyên 

Chi 
11/05/1979 

052179002613; 

22/04/2021;  

Cục CS 

QLHCVTTXH 

chilu@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Trung tâm Khám 

phá khoa học và 

Đổi mới sáng tạo 

Quy Nhơn 

Bình Định 
Nhân 

viên 
0975696679   

46.  

Lê Hoàng 

Uyển 

Như 

09/11/1994 

052194001504; 
22/04/2021;  

Cục CS 

QLHCVTTXH 

nhulhu@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Trung tâm Khám 

phá khoa học và 

Đổi mới sáng tạo 

Quy Nhơn 

Bình Định 
Nhân 

viên 
0986293294   

47.  
Phan Đỗ 

Trí 
07/10/1992 

052092010225; 

12/05/2022;  

Cục CS 

QLHCVTTXH 

tripd@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Trung tâm Khám 

phá khoa học và 

Đổi mới sáng tạo 

Quy Nhơn 

Bình Định 
Nhân 

viên 
0962590070   

48.  
Đặng 

Đức Tài 
15/10/1982 

052082002158; 

22/4/2021;  

Cục CS 

QLHCVTTXH 

taidd@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Trung tâm Phân 

tích và Đo lường 

Chất lượng Bình 

Định 

Bình Định 
Phụ trách 

phòng 
0978873189   

49.  

Phạm 

Đăng 

Khoa 

17/10/1984 

052084004336; 

11/08/2021; Cục CS 

QLHCVTTXH 
khoapd@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Trung tâm Phân 

tích và Đo lường 

Chất lượng Bình 

Định 

Bình Định 
Nhân 

viên 
0983891756   

50.  

Huỳnh 

Thị Thu 

Trinh 

26/8/1984 

52184002499; 

03/09/2024; Cục CS 

QLHCVTTXH 
trinhhtthu@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Trung tâm Phân 

tích và Đo lường 

Chất lượng Bình 

Định 

Bình Định 
Nhân 

viên 
0975327448   



51.  

Lê Thị 

Bích 

Thuận 

4/9/1982 

052182002439; 

22/04/2021; 

Cục CS 

QLHCVTTXH 

thuanltb@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Trung tâm Phân 

tích và Đo lường 

Chất lượng Bình 

Định 

Bình Định 
Phụ trách 

phòng 
0914148700   

52.  

Đinh 

Phạm 

Quỳnh 

Anh 

26/01/1984 

052184002501; 

24/10/2024; Cục CS 

QLHCVTTXH 
anhdpq@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Trung tâm Phân 

tích và Đo lường 

Chất lượng Bình 

Định 

Bình Định 
Nhân 

viên 
0935940040   

53.  
Đỗ Hồng 

Minh 
23/12/1989 

052089005808; 

11/08/2021; Cục CS 

QLHCVTTXH 
minhdh@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Trung tâm Phân 

tích và Đo lường 

Chất lượng Bình 

Định 

Bình Định 
Nhân 

viên 
0935.579.239   

54.  
Lê Thị 

Hoa 
7/7/1983 

052183002653;  

31/10/2024; Cục CS 

QLHCVTTXH 
hoalt@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Trung tâm Phân 

tích và Đo lường 

Chất lượng Bình 

Định 

Bình Định 
Nhân 

viên 
0935097783   

55.  

Trần 

Quốc 

Tuấn 

03/4/1985 

052085014026; 

12/06/2022; Cục CS 

QLHCVTTXH 
quoctuan@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Trung tâm Phân 

tích và Đo lường 

Chất lượng Bình 

Định 

Bình Định Phụ trách 0982.778.697   

56.  

Nguyễn 

Minh 

Phương 

20/11/1981 

052081001913; 

22/04/2021; Cục CS 

QLHCVTTXH 
phuongnm@skhcn.binhdinh.gov.vn 

Trung tâm Phân 

tích và Đo lường 

Chất lượng Bình 

Định 

Bình Định 
Nhân 

viên 
0983.012.369   
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